
ĐẠI HỌC HUẾ
TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y - DƯỢC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 2613/QĐ-ĐHYD Huế, ngày 19 tháng 5 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành danh sách đội ngũ giảng viên cơ hữu 
đứng tên mở ngành, duy trì hoạt động ngành đào tạo trình độ đại học

của Trường Đại học Y - Dược, Đại học Huế

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y - DƯỢC
Căn cứ Quyết định số 334/QĐ-TTg ngày 26/3/2007 của Thủ tướng Chính phủ về 

việc đổi tên trường Đại học Y khoa trực thuộc Đại học Huế thành Trường Đại học Y - 
Dược trực thuộc Đại học Huế; 

Căn cứ Thông tư số 02/2022/TT-BGDĐT ngày 18 tháng 01 năm 2022 của Bộ Giáo 
dục và Đào tạo quy định điều kiện, trình tự, thủ tục mở ngành đào tạo, đình chỉ hoạt 
động của ngành đào tạo trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ và Thông tư 12/2024/TT-
BGDĐT ngày 18 tháng 01 năm 2024 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo sửa đổi, 
bổ sung một số điều của Thông tư số 02/2022/TT-BGDĐT ngày 18 tháng 01 năm 2022 
của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định điều kiện, trình tự, thủ tục mở ngành 
đào tạo, đình chỉ hoạt động của ngành đào tạo trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ;

Căn cứ Nghị quyết số 09/NQ-HĐT ngày 28 tháng 8 năm 2023 của Hội đồng trường 
Trường Đại học Y - Dược, Đại học Huế về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động 
của Trường Đại học Y - Dược, Đại học Huế và Nghị quyết số 28/NQ-HĐT ngày 25 
tháng 6 năm 2024 của Hội đồng trường Trường Đại học Y - Dược, Đại học Huế về việc 
sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Đại học Y 
- Dược, Đại học Huế;

Theo đề nghị của Trưởng Phòng Đào tạo đại học.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay ban hành danh sách đội ngũ giảng viên cơ hữu đứng tên mở 
ngành, duy trì hoạt động ngành đào tạo trình độ đại học của Trường Đại học Y - 
Dược, Đại học Huế (danh sách kèm theo).

Điều 2. Các ông/bà Trưởng Phòng Đào tạo đại học, đơn vị liên quan và các 
giảng viên cơ hữu có tên tại điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Lưu: VT, ĐTĐH.

HIỆU TRƯỞNG

Nguyễn Vũ Quốc Huy
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DANH SÁCH
Đội ngũ giảng viên cơ hữu đứng tên mở ngành, duy trì hoạt động ngành 

đào tạo trình độ đại học của Trường Đại học Y - Dược, Đại học Huế 
(Kèm theo Quyết định số 2613/QĐ-ĐHYD ngày 19 tháng 5 năm 2025 của Hiệu 

trưởng Trường Đại học Y - Dược, Đại học Huế)
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1 7720101 Y khoa 1 Nguyễn Vũ 
Quốc Huy GS Tiến sĩ Sản khoa X

   2 Trần Văn Huy GS Tiến sĩ Nội khoa

   3 Bùi Bỉnh Bảo 
Sơn PGS Tiến sĩ Nhi khoa

   4 Lê Phan Minh 
Triết  Tiến sĩ Y sinh học

   5 Lê Văn Tâm Tiến sĩ Y học (Nội 
khoa)

   6 Lê Nghi Thành 
Nhân PGS Tiến sĩ Ngoại khoa

   7 Nguyễn Khoa 
Hùng PGS Tiến sĩ Ngoại khoa

   8 Nguyễn Minh 
Tâm PGS Tiến sĩ Y tế công 

cộng

   9 Tôn Nữ 
Phương Anh PGS Tiến sĩ Y sinh học

   10 Nguyễn 
Nguyện  Tiến sĩ Tai Mũi 

Họng
   11 Hồ Xuân Dũng  Tiến sĩ Ung bướu

   12 Lê Viết Nhật 
Hưng  Tiến sĩ Nhãn khoa

   13 Nguyễn Văn 
Minh PGS Tiến sĩ Gây mê hồi 

sức

   14 Trần Như 
Minh Hằng  Tiến sĩ Tâm thần

   15 Mai Bá Hoàng 
Anh  Tiến sĩ Da Liễu
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2 7720501 1 Nguyễn Văn 
Minh  Tiến sĩ Răng hàm 

mặt X

  

Răng - 
Hàm - 
Mặt
 2 Nguyễn Thị 

Thanh Hoàng  Tiến sĩ Răng hàm 
mặt

   3 Nguyễn Thị 
Thùy Dương  Tiến sĩ Răng hàm 

mặt

   4 Phan Anh Chi  Tiến sĩ Răng hàm 
mặt

   5 Lê Phan Tưởng 
Quỳnh  Tiến sĩ Y sinh học

   6 Nguyễn Hải 
Quý Trâm  Tiến sĩ Y sinh học

   7 Nguyễn Đình 
Toàn PGS Tiến sĩ Nội khoa

   8 Trần Hữu 
Dũng Tiến sĩ Ngoại khoa

   9 Tôn Nữ Vân 
Anh PGS Tiến sĩ Nhi khoa

   10 Lê Đình 
Dương  Tiến sĩ Y tế công 

cộng

   11 Nguyễn Thị 
Nhật Vy  Tiến sĩ Y và nha 

khoa

   12 Nguyễn Gia 
Kiều Ngân  Tiến sĩ Răng hàm 

mặt

3 7720110
Y học 
dự 
phòng 

1 Đặng Thị Anh 
Thư  Tiến sĩ Y tế công 

cộng X

   2 Trần Đại Tri 
Hãn  Tiến sĩ Y tế công 

cộng

   3 Ngô Viết Lộc  Tiến sĩ Y tế công 
cộng

   4 Đoàn Vương 
Diễm Khánh Tiến sĩ Y tế công 

cộng

5 Nguyễn Thị 
Hường Tiến sĩ Y tế công 

cộng

   6 Nguyễn Hoàng 
Thùy Linh  Tiến sĩ

Nâng cao 
sức khỏe 
toàn cầu

   7 Hoàng Anh 
Tiến PGS Tiến sĩ Nội khoa

   8 Phạm Minh 
Đức  Tiến sĩ Ngoại khoa
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9 Trương Thị 
Linh Giang Tiến sĩ Sản khoa

   10 Nguyễn Thị 
Thanh Bình  Tiến sĩ Nhi khoa

   11 Phan Trung 
Nam  Tiến sĩ Y sinh học

   12 Ngô Thị Minh 
Châu PGS Tiến sĩ Y sinh học

4 7720115 Y học cổ 
truyền 1 Đoàn Văn 

Minh  Tiến sĩ Y học cổ 
truyền X

2 Trần Nhật 
Minh Tiến sĩ Y học cổ 

truyền

   3 Nguyễn Đoàn 
Văn Phú  Tiến sĩ Ngoại khoa

   4 Nguyễn Hữu 
Châu Đức PGS Tiến sĩ Nhi khoa

   5 Hoàng Bùi Bảo PGS Tiến sĩ Nội khoa

   6 Đào Nguyễn 
Diệu Trang  Tiến sĩ Y tế công 

cộng

   7 Phạm Anh Vũ PGS Tiến sĩ Y học 
(Ngoại khoa)

   8 Lê Văn Chi  Tiến sĩ Y học (Nội 
khoa)

   9 Nguyễn Phúc 
Thu Trang  Tiến sĩ Y học (Nhi 

khoa)

   10 Nguyễn Văn 
Cầu  Tiến sĩ Sản phụ 

khoa

   11
Nguyễn 
Phương Thảo 
Tiên

 Tiến sĩ

Khoa học 
đời học và 
Công nghệ 
sinh học

   12 Nguyễn Thị 
Hiếu Dung  Tiến sĩ Y học (Khoa 

học y sinh)

5 7720201 Dược 
học 1 Trần Hữu 

Dũng PGS Tiến sĩ Dược X

   2 Nguyễn Thị 
Hoài GS Tiến sĩ Dược

   3 Hồ Hoàng 
Nhân  Tiến sĩ Dược

   4 Đào Thị Cẩm 
Minh  Tiến sĩ Dược
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   5 Lê Thị Loan 
Chi  Tiến sĩ Dược

   6 Nguyễn Hữu 
Tiến  Tiến sĩ Dược

   7 Nguyễn Hồng 
Trang  Tiến sĩ Dược

   8 Trần Thái Sơn Tiến sĩ Dược

9 Nguyễn Viết 
Khẩn Tiến sĩ Hóa học

   10 Hồ Việt Đức PGS Tiến sĩ Hóa học

   11 Phan Thị Hằng 
Giang  Tiến sĩ Y sinh học

   12 Lê Chuyển PGS Tiến sĩ Nội khoa

6 7720301 Điều 
dưỡng 1 Hồ Duy Bính  Tiến sĩ Y học

   2 Hồ Thị Thùy 
Trang  Tiến sĩ Điều dưỡng X

   3 Lê Văn An PGS Tiến sĩ Nội khoa

   4 Dương Thị 
Ngọc Lan  Tiến sĩ Nội khoa

   5 Nguyễn Thị 
Anh Phương  Tiến sĩ

Nghiên cứu 
y học - Sức 
khỏe quốc tế

   6 Nguyễn Thị 
Phương Thảo  Tiến sĩ Điều dưỡng

   7 Mai Bá Hải  Tiến sĩ Điều dưỡng
7 7720302 Hộ sinh 1 Lê Minh Tâm PGS Tiến sĩ Sản khoa

   2 Nguyễn Thị 
Kim Anh  Tiến sĩ Sản khoa X

   3 Hoàng Thế 
Hiệp  Tiến sĩ Sản khoa

   4 Nguyễn Trần 
Thảo Nguyên  Tiến sĩ Sản khoa

   5 Hoàng Thị Mai 
Thanh  Tiến sĩ Y học chức 

năng
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8 7720601 1 Hà Thị Minh 
Thi PGS Tiến sĩ Y sinh học di 

truyền X

  

Kỹ thuật 
xét 
nghiệm 
y học 2 Ngô Viết 

Quỳnh Trâm PGS Tiến sĩ
Vi Sinh lâm 
sàng và phân 
tử

   3 Nguyễn Quỳnh 
Châu  Tiến sĩ Y sinh học

   4 Phù Thị Hoa  Tiến sĩ Hóa sinh

   5 Đặng Công 
Thuận PGS Tiến sĩ Giải phẫu 

bệnh

   6 Phan Thị Minh 
Phương PGS Tiến sĩ Miễn dịch

   7 Lê Thị Bảo Chi  Tiến sĩ Vi sinh Y 
học

9 7720602
Kỹ thuật 
hình ảnh 
y học

1 Nguyễn Thanh 
Thảo PGS Tiến sĩ Chẩn đoán 

hình ảnh X

   2 Lê Trọng Bỉnh  PGS Tiến sĩ Chẩn đoán 
hình ảnh

   3 Hoàng Thị 
Ngọc Hà  Tiến sĩ Chẩn đoán 

hình ảnh

   4 Lê Văn Ngọc 
Cường PGS Tiến sĩ Chẩn đoán 

hình ảnh

   5 Lê Thị Hồng 
Vân  Tiến sĩ Nội khoa

   6 Nguyễn Hữu 
Trí  PGS Tiến sĩ Ngoại khoa

   7 Nguyễn Văn 
Mão PGS Tiến sĩ Giải phẫu 

bệnh

10 7720701 1 Nguyễn Văn 
Hùng  Tiến sĩ Y tế công 

cộng X

  

Y tế 
công 
cộng 2 Vĩnh Khánh  Tiến sĩ Nội khoa

   3 Nguyễn Thanh 
Tùng PGS Tiến sĩ Y học sự 

sống

   4 Đặng Lê 
Hoàng Nam  Tiến sĩ Ngoại khoa

   5 Nguyễn Thanh 
Gia  Tiến sĩ Y tế công 

cộng
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11 7720401 Dinh 
dưỡng 1 Nguyễn Thị 

Thanh Nhàn Tiến sĩ Y tế công 
cộng X

   2 Hoàng Thị 
Bạch Yến  Tiến sĩ Y tế công 

cộng

   3 Nguyễn Hoàng 
Thanh Vân  Tiến sĩ Nội khoa

   4 Trần  Thị Táo  Tiến sĩ Y tế công 
cộng

   5 Trần Bình 
Thắng  Tiến sĩ Y tế công 

cộng
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